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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI  NA UY 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-CTN ngày 01 tháng 10 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1.  Trương Thị Thu Thảo, sinh ngày 22/3/1973 tại Đắk Lắk  
Hiện cư trú tại: Fossnesveien 154, 3160 Stokke 
 

Giới tính: Nữ 

2.  Trương Kim Long, sinh ngày 09/10/2000 tại Đắk Nông 
Hiện cư trú tại: Fossnesveien 154, 3160 Stokke 
 

Giới tính: Nam

3.  Trương Quốc Bình, sinh ngày 21/02/1995 tại Đắk Lắk 
Hiện cư trú tại: Fossnesveien 154, 3160 Stokke 
 

Giới tính: Nam

4.  Nguyễn Nhật Huy, sinh ngày 12/8/1980 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: Solveien 15B, 3115 Tonsberg 
 

Giới tính: Nam

5.  Trương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 23/4/1975 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Margarethas Vei 39 L, 1473 Lorenskog 
 

Giới tính: Nữ 

6.  Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 07/12/1970 tại Khánh Hòa 
Hiện cư trú tại: Ellen Gleditsch Vei 85, 0987 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

7.  Vũ Thị Thanh Loan, sinh ngày 06/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Kristian Soerliesv.2, 2040 Kloeyta 
 

Giới tính: Nữ 

8.  Trương Bá Đạt, sinh ngày 03/4/1977 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Bjerregaards Gate 10, 0172 Oslo 
 

Giới tính: Nam

9.  Đào Y Van, sinh ngày 26/4/1983 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: Lensman Jens Soerums Vei 12, 2019 
Skedmokorset 
 

Giới tính: Nam

10.  Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 11/9/1964 tại Hải Dương 
Hiện cư trú tại: Vestbyvegen 66, 2022 Gjerdrum 
 

Giới tính: Nữ 

11.  Võ Thị Hồng Hoa, sinh ngày 07/5/1985 tại Phú Yên 
Hiện cư trú tại: Rypevegen 46 I, 7082 Kattem 
 

Giới tính: Nữ 

12.  Nguyễn Thị Kim Ngân (Kim Thien Nguyen), sinh ngày 
15/01/1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện cư trú tại: Furubergvegen 164 I, 2316 Hamar 

Giới tính: Nữ 
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13.  Nguyễn Thiên Lộc (Nguyen William), sinh ngày 22/11/1998 

tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện cư trú tại: Furubergvegen 164 I, 2316 Hamar 
 

Giới tính: Nam

14.  Thiều Thị Thu Hương, sinh ngày 06/4/1970 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Tiller-Ringer 11B, 7092 Tiller 
 

Giới tính: Nữ 

15.  Phan Thị Ngọc Mai, sinh ngày 09/01/1957 tại Khánh Hòa 
Hiện cư trú tại: Linderbergaasen 19A, 1071 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

16.  Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng 
Hiện cư trú tại: Ivar Aasensveien 15B, 1472 Fjellhamar 
 

Giới tính: Nữ 

17.  Nguyễn Hữu Hiền, sinh ngày 22/6/1967 tại Long An 
Hiện cư trú tại: Tiriltunga 31, 2611 Lillehammer 
 

Giới tính: Nam

18.  Nguyễn Văn Theo, sinh ngày 01/7/1964 tại Đà Nẵng 
Hiện cư trú tại: Troegstadvn. 38, 1808 Askim 
 

Giới tính: Nam

19.  Trần Thị Anh, sinh ngày 04/6/1962 tại Phú Yên 
Hiện cư trú tại: Storrgata 5, 3183 Horten 
 

Giới tính: Nữ 

20.  Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 30/01/1933 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Vestre Haugen 26, 1054 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

21.  Trần Văn Rí, sinh ngày 30/01/1930 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Vestre Haugen 26, 1054 Oslo 
 

Giới tính: Nam

22.  Tô Chí An (An Bjordal), sinh ngày 21/9/1991 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Soerhauleite 31, 5521 Haugesund 
 

Giới tính: Nam

23.  Vũ Thị Ngân Hà, sinh ngày 19/5/1999 tại Hải Dương 
Hiện cư trú tại: Elgveien 6, 1354 Moss 
 

Giới tính: Nữ 

24.  Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 26/5/1982 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện cư trú tại: Natvallveien 9, 3140 Borgheim 
 

Giới tính: Nữ 

25.  Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 20/7/1985 tại Bình Thuận 
Hiện cư trú tại: Bakke 5379, Steinsland 
 

Giới tính: Nữ 

26.  Ngô Thị Yến, sinh ngày 09/7/1986 tại Nam Định 
Hiện cư trú tại: Grorudveien 32 B, 0962 Oslo 

Giới tính: Nữ 
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27.  Đặng Thị Thu Nhung, sinh ngày 28/6/1977 tại Khánh Hòa 

Hiện cư trú tại: Prost Stabells Vei 171, 2019 Skedsmokorset 
 

Giới tính: Nữ 

28.  Đoàn Phúc Hậu, sinh ngày 04/7/1979 tại Long An 
Hiện cư trú tại: Brandvoldgata 6A, 2000 Lillestroem 
 

Giới tính: Nam

29.  Trần Thị Thanh Xuân, sinh ngày 04/11/1963 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: Frydenbergveien 52, 0575 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

30.  Trần Yến Nhi, sinh ngày 15/8/1999 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện cư trú tại: Frydenbergveien 52, 0575 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

31.  Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/01/1979 tại Bình Định 
Hiện cư trú tại: Ekebergveien 235, 1162 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

32.  Trần Thị Ái Nhi, sinh ngày 28/5/1999 tại Bình Định 
Hiện cư trú tại: Ekebergveien 235, 1162 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

33.  Nguyễn Hoàng Thái Duy, sinh ngày 28/8/1992 tại Philippin 
Hiện cư trú tại: Gjennomfaret 38A, 0876 Oslo 
 

Giới tính: Nam

34.  Nguyễn Vi Bảo Ngọc, sinh ngày 18/11/1998 tại Philippin 
Hiện cư trú tại: Gjennomfaret 38A, 0876 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

35.  Nguyễn Philip, sinh ngày 18/7/1997 tại Philippin 
Hiện cư trú tại: Gjennomfaret 38A, 0876 Oslo 
 

Giới tính: Nam

36.  Trịnh Trung Quốc, sinh ngày 27/5/1979 tại Cà Mau 
Hiện cư trú tại: Schleppegrells Gate 26, 3263 Larvik 
 

Giới tính: Nam

37.  Phạm Duy Linh, sinh ngày 04/8/1956 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Axel Pausens Gt. 8, 4021 Stavanger 
 

Giới tính: Nam

38.  Vũ Văn Hoàng, sinh ngày 14/6/1996 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Rubina Ranas Gate 3, 0190 Oslo 
 

Giới tính: Nam

39.  Nguyễn Hữu Tuân, sinh ngày 24/9/1974 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Loddefjordveien 14, 5171 Bergen 
 

Giới tính: Nam

40.  Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 20/7/1982 tại Phú Yên 
Hiện cư trú tại: Skredderveien 17B, 1537 Moss 

Giới tính: Nữ 
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41.  Nguyễn Hương Trang, sinh ngày 10/12/1983 tại Hải Phòng 

Hiện cư trú tại: Smerudveien 7A, 1405 Langhus 
 

Giới tính: Nữ 

42.  Nguyễn Thị Ý, sinh ngày 15/5/1974 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Hovslagervegen 7. 5517 Haugesund 
 

Giới tính: Nữ 

43.  Nguyễn Thị Lan (Christian Le), sinh ngày 12/7/1981 tại 
Thanh Hóa 
Hiện cư trú tại: Smalgangen 7, 0188 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

44.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 13/4/1981 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: Haganjordet 14, 1351 Rud 
 

Giới tính: Nữ 

45.  Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 05/10/1978 tại Khánh Hòa 
Hiện cư trú tại: Gokstadvn. 18, 3216 Sandefjord 
 

Giới tính: Nữ 

46.  Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 08/10/1981 tại Phú Yên 
Hiện cư trú tại: Kornveien 8, 3300 Hokksund 
 

Giới tính: Nữ 

47.  Võ Thị Kim Hồng, sinh ngày 02/8/1981 tại Khánh Hòa 
Hiện cư trú tại: Othilienborgvegen 55B, 7033 Trondheim 
 

Giới tính: Nữ 

48.  Hồ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 19/11/1988 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Tverrvegen 3, 2830 Raufoss 
 

Giới tính: Nữ 

49.  Lê Thị Anh, sinh ngày 08/02/1957 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Ammerudveien 33C, 0958 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

50.  Lê Bảo Ân, sinh ngày 06/7/1994 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Ammerudveien 33C, 0958 Oslo 
 

Giới tính: Nam

51.  Trịnh Kim Thắng, sinh ngày 10/3/1965 tại Bạc Liêu 
Hiện cư trú tại: Sofienberggata 7B, 0551 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

52.  Huỳnh Phước Thảo Loan, sinh ngày 09/11/1981 tại  
TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Bjorklundsveien 38, 1396 Billingstad 
 

Giới tính: Nữ 

53.  Nguyễn Thị Mỹ Trang (Tracy Trang Nguyen Gyllensten), 
sinh ngày 15/5/1980 tại Đà Nẵng 
Hiện cư trú tại: Nordbyveien 34, 1734 Hafslundsoy 

Giới tính: Nữ 
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54.  Huỳnh Thị Thanh Toàn, sinh ngày 27/01/1977 tại Đồng Nai 

Hiện cư trú tại: Odegardssvingen 9B, 3055 Kroksdelva 
 

Giới tính: Nữ 

55.  Huỳnh Thị Trí, sinh ngày 08/6/1984 tại Bình Định 
Hiện cư trú tại: Steinbergveien 36A, 3051 Mjoendalen 
 

Giới tính: Nữ 

56.  Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 03/02/1984 tại Ninh Thuận 
Hiện cư trú tại: Svingen 5A, 1860 Troegstad 
 

Giới tính: Nữ 

57.  Nguyễn Đỗ Anh Chi, sinh ngày 17/5/1981 tại TP Hồ Chí Minh. 
Hiện cư trú tại: Furuhauvegen 4, 7549 Tanem 
 

Giới tính: Nữ 

58.  Trần Quốc Tuân, sinh ngày 18/01/1982 tại Nam Định 
Hiện cư trú tại: Lensmannvg 54, 4250 Kopervik 
 

Giới tính: Nam

59.  Nguyễn Thị Nội, sinh ngày 15/10/1934 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: Jacobine Ryes Vei 49, 0987 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

60.  Phạm Thị Sen, sinh ngày 15/6/1958 tại Nam Định 
Hiện cư trú tại: Sorgenfrigata 16B, 0365 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

61.  Lê Thành Đạt, sinh ngày 29/3/1996 tại Nam Định 
Hiện cư trú tại: Sorgenfrigata 16B, 0365 Oslo 
 

Giới tính: Nam

62.  Lê Thị Anh, sinh ngày 01/11/1991 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: Melumveien 30, 0760 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

63.  Nguyễn Thị Huyền Anh, sinh ngày 07/12/1992 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Breigata 10, 0187 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

64.  Nguyễn Thị Dạ Thy, sinh ngày 15/6/1971 tại Bình Thuận 
Hiện cư trú tại: Munkebekken 180, 1061 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

65.  Trần Phúc Như Vi, sinh ngày 31/7/1980 tại Khánh Hòa 
Hiện cư trú tại: Valloevn. 70B, 3154 Folusroed 
 

Giới tính: Nữ 

66.  Huỳnh Thị Như Hằng, sinh ngày 23/8/1978 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: Lismarkvegen 180, 2616 Lismarrka 
 

Giới tính: Nữ 

67.  Phan Thị Thu, sinh ngày 10/11/1981 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện cư trú tại: Sars Gate 10, 0562 Oslo 

Giới tính: Nữ 
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68.  Nguyễn Hứa Thế Phiệt, sinh ngày 14/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh 

Hiện cư trú tại: Havstadveien 19B, 7021 Trondheim 
 

Giới tính: Nam

69.  Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 05/5/1962 tại Quảng Nam 
Hiện cư trú tại: Kjellaasdamegen 27, 2280 Gjesaasen 
 

Giới tính: Nữ 

70.  Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 07/4/1983 tại Bến Tre 
Hiện cư trú tại: Sinsenveien 5A, 0572 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

71.  Nguyễn Cao Hải sinh ngày 22/02/1975 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Gressveien 2, 1807 Askim 
 

Giới tính: Nam

72.  Nguyễn Thị Bắc, sinh ngày 21/12/1959 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: Biskopstien 8, 3115 Tonsberg 
 

Giới tính: Nữ 

73.  Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 14/9/1971 tại Quảng Ninh 
Hiện cư trú tại: Viggo Hansteens Vei 23, 4307 Sandnes 
 

Giới tính: Nam

74.  Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 15/6/1983 tại Bình Thuận 
Hiện cư trú tại: Turnamen 4, 4050 Sola 
 

Giới tính: Nữ 

75.  Trương Thị Kim Anh, sinh ngày 07/4/1975 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Smalgangen 24, 0188 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

76.  Nguyễn Văn Mịnh, sinh ngày 12/3/1969 tại Bến Tre 
Hiện cư trú tại: Borgata 8, 0650 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

77.  Đào Thị Loan, sinh ngày 15/3/1970 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Herslebsgt. 11, 0561 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

78.  Nguyễn Thị Nguyệt Sang, sinh ngày 02/3/1984 tại Gia Lai 
Hiện cư trú tại: Skredderveien 388, 1537 Moss 
 

Giới tính: Nữ 

79.  Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 17/5/1981 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: Roykenvein 388, 3440 Royken 
 

Giới tính: Nữ 

80.  Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 15/10/1977 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: Hartvig Halvorsens Vei 4B, 0370 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

81.  Lê Thị Tám, sinh ngày 30/3/1969 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Eidevegen 62, 4250 Kopervik 

Giới tính: Nữ 
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82.  Lê Thị Minh Hằng, sinh ngày 10/9/1982 tại Đắk Lắk 

Hiện cư trú tại: Stromsveien 82B, 2010 Strommen 
 

Giới tính: Nữ 

83.  Lê Thị Ngọc Dung, sinh ngày 26/3/1959 tại Tiền Giang 
Hiện cư trú tại: Grensestien 14, 1251 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

84.  Trần Thị Thúy Hồng, sinh ngày 05/3/1974 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Karisveien 93, 2013 Skjetten 
 

Giới tính: Nữ 

85.  Ngô Quỳnh Nhi, sinh ngày 27/02/2002 tại Na Uy 
Hiện cư trú tại: Karisveien 93, 2013 Skjetten 
 

Giới tính: Nữ 

86.  Đặng Ngọc Hoàng Anh, sinh ngày 30/12/1976 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Oddagata 13, 5525 Haugesund 
 

Giới tính: Nữ 

87.  Phạm Thị Minh Trang, sinh ngày 20/9/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Lierstranda 31, 3400 Lier 
 

Giới tính: Nữ 

88.  Phạm Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 27/02/1979 tại Lâm Đồng 
Hiện cư trú tại: Vebekkeveien 10B, 1346 Gjettum 
 

Giới tính: Nữ 

89.  Cao Thị Hồng Vân, sinh ngày 24/4/1985 tại Phú Yên 
Hiện cư trú tại: Skjenlien 60B, 5183 Bergen 
 

Giới tính: Nữ 

90.  Dương Văn Hào, sinh ngày 29/6/1974 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện cư trú tại: Kalosjegata 12, 3055 Krokstadelva 
 

Giới tính: Nam

91.  Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 24/12/1981 tại Long An 
Hiện cư trú tại: Stromsvei 49, 2010 Strommen 
 

Giới tính: Nữ 

92.  Hồ Bạch Kiều, sinh ngày 09/4/1989 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Skjenbrekken 22, 5184 Bergen 
 

Giới tính: Nữ 

93.  Lê Thị Vân Quyền, sinh ngày 30/10/1994 tại Bến Tre 
Hiện cư trú tại: Torgata 27, 0183 Oslo 
 

Giới tính: Nữ 

94.  Nguyễn Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 24/02/1981 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Fergeveien 5E, 2008 Fjordingby 
 

Giới tính: Nữ 

95.  Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 19/12/1987 tại Bình Định 
Hiện cư trú tại: Nebbestolen 68, 5144 Fyllingsdalen. 

Giới tính: Nữ 
 




